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Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước 

- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội 
 

- Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN CHIẾU SÁNG CÔNG CỘNG TP.HCM 

- Địa chỉ trụ sở chính: 121 Châu Văn Liêm, phường 14, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh 

- Số điện thoại: (08) 38 536 883         Fax: (08) 38 592 896 

- Vốn điều lệ: 284.000.000.000 đồng 

- Mã chứng khoán: CHS 

- Mô hình quản trị công ty: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng 
Giám đốc. 

- Về việc thực hiện chức năng kiểm toán nội bộ: Chưa thực hiện 

I. HOẠT ĐỘNG CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 

Thông tin về các cuộc họp và Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông (bao 

gồm cả các Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến 
bằng văn bản) 

STT 
Số Nghị 

quyết /Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

1 01/NQ-
ĐHĐCĐ 

28/05/2024 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2024 thông qua các nội dung sau: 
- Thông qua sửa đổi Điều lệ Công ty 
- Thông qua sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công 
ty. 
- Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được 
Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC thực hiện kiểm 
toán phát hành ngày 29/03/2024. 
- Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 

2023. 
- Thông qua Báo cáo lương, thù lao của Hội đồng 
quản trị, Ban Kiểm soát và Tổng Giám đốc năm 2022 



STT 
Số Nghị 

quyết /Quyết 
định 

Ngày Nội dung 

và Báo cáo lương, thù lao Hội đồng quản trị, Ban 
Kiểm soát chi trong năm 2023. 
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị 
năm 2023. 
- Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát 
năm 2023. 
- Thông qua tờ trình phân phối lợi nhuận sau thuế năm 

2023. 
- Thông qua tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh 
năm 2024. 
- Thông qua Lương, thù lao kế hoạch của Hội đồng 
quản trị, Ban kiểm soát năm 2024. 
- Thông qua tờ trình kế hoạch phân phối lợi nhuận sau 
thuế năm 2024. 

- Thông qua tờ trình của Ban Kiểm soát về việc lựa 
chọn đơn vị kiểm toán thực hiện soát xét Báo cáo tài 
chính bán niên và kiểm toán Báo cáo tài chính năm 

2024 là Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC. 

II. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

1. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị: 

TT Họ và tên Chức vụ 

Ngày bắt đầu là thành viên HĐQT 

Ngày bổ 
nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Trần Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 04/09/2020  

2 Huỳnh Trí Dũng Thành viên HĐQT 

điều hành 
01/07/2016  

3 Lê Văn Bắc Thành viên HĐQT 
không điều hành 

28/02/2023  

4 Bùi Lê Anh Hiếu Thành viên HĐQT 

không điều hành 
04/09/2020  

5 Hoàng Thiện Anh Thành viên HĐQT 

không điều hành 
29/06/2023  

 
 



2. Các cuộc họp Hội đồng quản trị: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số buổi họp 

HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 
tham 

dự họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Trần Văn Hùng Chủ tịch HĐQT 08 100%  

2 Huỳnh Trí Dũng Thành viên 08 100%  

3 Lê Văn Bắc Thành viên 08 100%  

4 Bùi Lê Anh Hiếu Thành viên 08 100%  

5 Hoàng Thiện Anh Thành viên 08 100%  

3.  Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị đối với Ban Tổng Giám đốc 

- Hội đồng quản trị luôn giám sát công việc thực hiện của Ban Tổng Giám đốc trong 
điều hành công việc về hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty cũng như giám sát 

việc thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thành lập, các Nghị quyết của Hội 
đồng quản trị, Điều lệ của Công ty và các quyết định của Hội đồng quản trị đã được 
thông qua.  

- Giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, tạo điều 
kiện thuận lợi cho Ban Tổng Giám đốc trong công tác điều hành và quản lý công ty. 

- Định hướng cho Ban Tổng Giám đốc trong hoạt động sản xuất kinh doanh, đưa ra các 

giải pháp hỗ trợ để Công ty xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh. 
- Tham gia các cuộc họp định kỳ và đột xuất của Công ty. 
- Cho ý kiến và giám sát các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc về công tác:  

+ Chỉ đạo công tác tham gia các gói thầu trong địa bàn thành phố Hồ Chí Minh và các 
tỉnh, thành khác.  
+ Thực hiện đánh giá chất lượng công tác hàng tháng. 
+ Chỉ đạo trong quá trình triển khai các hợp đồng đã trúng thầu trong công tác quản lý 
vận hành, bảo dưỡng thường xuyên hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, hệ thống tín 
hiệu giao thông trên địa bàn TPHCM. 
+ Chỉ đạo trong quá trình triển khai thi công gói thầu tại tỉnh Cần Thơ, Đà Nẵng. 
+ Theo dõi và chỉ đạo Ban lãnh đạo Công ty bám sát chủ trương chính sách của Chủ 
đầu tư để kịp thời triển khai các hoạt động phù hợp tại Công ty.  
+ Chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2025. 
+ Chỉ đạo tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025. 
+ Tổ chức đối thoại giữa Ban lãnh đạo Công ty và Người lao động. 

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị 

Hội đồng quản trị không thành lập các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị. 

 



4. Các Nghị quyết/ Quyết định của Hội đồng quản trị 

STT Số Nghị quyết 
/Quyết định Ngày Nội dung 

1 01/NQ-HĐQT 28/03/2024 
Thống nhất gia hạn họp Đại hội đồng cổ đông thường 

niên năm 2024 nhưng không quá 06 tháng kể từ ngày kết 
thúc năm tài chính. 

2 02/NQ-HĐQT 28/03/2024 Phê duyệt Quỹ lương thực hiện năm 2023 

3 03/NQ-HĐQT 03/04/2024 

Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cuối 
cùng tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2024 và ngày tổ chức Đại hội: 
- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông tham 

dự Đại hội: 23/04/2024. 
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 

2024: 28/05/2024. 

4 04/NQ-HĐQT 07/05/2024 Thông qua Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 
năm 2024. 

5 05/NQ-HĐQT 22/05/2024 

Thông qua nội dung điều chỉnh Tài liệu Đại hội đồng cổ 
đông thường niên năm 2024: 
- Tờ trình thông qua Kế hoạch lương, thù lao của thành 
viên HĐQT, BKS năm 2024 điều chỉnh. 

6 06/NQ-HĐQT 26/08/2024 
- Phê duyệt Kế hoạch lao động năm 2024 
- Phê duyệt Quỹ lương kế hoạch năm 2024 

7 07/NQ-HĐQT 26/08/2024  

Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách 
người sở hữu cho chứng khoán và ngày thanh toán cổ tức 
bằng tiền năm 2023: 
+ Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 
chứng khoán: 18/09/2024. 
+ Ngày thanh toán cổ tức: 08/10/2024. 
+ Tỷ lệ chia cổ tức: 9,5%. 

8 08/NQ-HĐQT 29/11/2024 Thông qua Quy chế công bố thông tin của Công ty cổ phần 
Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh 

9 01/QĐ-HĐQT 26/04/2024 Quyết định thành lập Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông 

thường niên năm 2024. 

10 02/QĐ-HĐQT 28/05/2024 
Quyết định ban hành Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần 
Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã được Đại 
hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/05/2024. 

11 03/QĐ-HĐQT 28/05/2024 
Quyết định ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty 
sửa đổi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 

28/05/2024. 

12 04/QĐ-HĐQT 29/11/2024 Quyết định Ban hành Quy chế công bố thông tin của Công 
ty cổ phần Chiếu sáng công cộng thành phố Hồ Chí Minh. 

 
 

 



III. BAN KIỂM SOÁT 

1. Thông tin về thành viên Ban Kiểm soát: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Ngày bắt đầu là thành viên BKS 

Ngày bổ nhiệm Ngày miễn nhiệm 

1 Phạm Thị Xuân Liễu Trưởng Ban 01/07/2016  

2 Lê Thị Ngọc Anh Thành viên 28/02/2023  

3 Nguyễn Tấn Phong Thành viên 01/07/2016  

2. Các cuộc họp Ban Kiểm soát: 

TT Họ và tên Chức vụ 
Số buổi 

họp HĐQT 

tham dự 

Tỷ lệ 
tham dự 

họp 

Lý do không 
tham dự họp 

1 Phạm Thị Xuân Liễu Trưởng Ban 02 100%  

2 Lê Thị Ngọc Anh Thành viên 02 100%  

3 Nguyễn Tấn Phong Thành viên 02 100%  

3. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng 
Giám đốc điều hành và cổ đông 

a. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Hội đồng quản trị: 
- Ban Kiểm soát tham dự đầy đủ các cuộc họp của Hội đồng quản trị, các Nghị quyết 

của Hội đồng quản trị cung cấp đầy đủ, kịp thời cho Ban kiểm soát, nội dung các Nghị 
quyết tuân thủ quy định pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế Công ty. 

- Hội đồng Quản trị đã chỉ đạo kịp thời và theo sát kế hoạch của Công ty đã đề ra, công 
tác quản lý và điều hành kinh doanh về cơ bản căn cứ theo quy định của pháp luật. 

- Tiếp tục phê duyệt các Quy chế tổ chức hoạt động, chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống 
Quy chế quản lý nội bộ Công ty để sửa đổi, ban hành phù hợp với tình hình sản xuất 
kinh doanh của Công ty. 

- Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị nêu ra trong năm 2024 hợp pháp, đúng với Điều 
lệ và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, có tác dụng định hướng trung hạn và dài hạn; 
đề ra các giải pháp sâu sát, phù hợp với hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Chỉ đạo đơn vị thực hiện công bố thông tin tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty 
đúng quy định. 



- Các thành viên Hội đồng Quản trị tuân thủ đầy đủ quy định theo Điều lệ Công ty, Nghị 
quyết của Đại hội đồng cổ đông và thực hiện nhiệm vụ một cách năng động, có trách 
nhiệm. 

- Việc xây dựng và thực hiện các chủ trương luôn được sự nhất trí cao trong Hội đồng 
quản trị. Các chủ trương đều có tính thực thi cao, tuân thủ theo đúng quy định pháp 
luật, Điều lệ Công ty, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và được Ban Tổng Giám 
đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc. 
 

b. Hoạt động giám sát của Ban kiểm soát đối với Ban Tổng Giám đốc điều hành và 
cổ đông: 

- Ban Tổng Giám đốc đã bám sát chủ trương, kế hoạch và Nghị quyết Đại hội đồng cổ 
đông, Nghị quyết của Hội đồng quản trị, chỉ đạo điều hành hoạt động sản xuất kinh 
doanh của Công ty. Quản lý và phát huy các nguồn lực về vốn, tài sản và lao động của 
Công ty, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với nhà nước, cổ đông và các chế độ chính sách 
cho người lao động. Thực hiện rà soát, sắp xếp kiện toàn mô hình tổ chức phù hợp với 
tình hình sản xuất kinh doanh của đơn vị. 

- Ban Tổng Giám đốc đã chỉ đạo các phòng ban chuyên môn tăng cường sự phối hợp để 
hoàn thành nhiệm vụ được giao; rà soát tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh 
doanh của Công ty; xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch và các giải pháp thực hiện nhằm 
hoàn thành các chỉ tiêu được giao. 

- Giám sát các chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc trong công tác phục vụ sản xuất kinh 
doanh của Công ty. 
 

4. Sự phối hợp hoạt động giữa Ban Kiểm soát đối với hoạt động của Hội đồng 
quản trị, Ban Tổng Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác 

- Hoạt động của Ban Kiểm soát đã tuân thủ đúng chức trách nhiệm vụ và chấp hành đúng 

quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty. Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Hội 
đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc trong quá trình quản lý, điều hành mọi hoạt động 
của Công ty, góp phần hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt hiệu quả cao, 
hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch được giao. 

- Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi cho Ban Kiểm soát thực 
thi có hiệu quả chức năng kiểm soát trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Công ty, 
cung cấp đầy đủ các thông tin, biên bản, các số liệu, báo cáo kết quả thực hiện sản xuất 
kinh doanh, báo cáo tài chính … liên quan đến nội dung các cuộc họp Hội đồng Quản 
trị và hoạt động sản xuất kinh doanh. 



- Các ý kiến của Ban Kiểm soát được Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc quan tâm 
và thực hiện đầy đủ. 

- Các đơn vị trực thuộc tích cực hợp tác, hỗ trợ Ban Kiểm soát trong quá trình thực hiện 
nhiệm vụ. 

- Ban Kiểm soát luôn lắng nghe và cập nhật thông tin của cổ đông, sẵn sàng phản hồi 
thông tin đã kiểm soát cho các cổ đông biết đầy đủ, công khai và kịp thời. 

5. Hoạt động khác của Ban Kiểm soát 

Không có 

IV. BAN ĐIỀU HÀNH  

TT Họ và tên Chức vụ Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ 
chuyên 

môn 

Ngày bổ 
nhiệm 

1 Huỳnh Trí Dũng Tổng Giám đốc 02/09/1969 Thạc sĩ 01/06/2016 

2 Trần Chiến Thắng Phó Tổng Giám đốc 19/06/1967 Kỹ sư 30/06/2021 

3 Nguyễn Minh Tuấn Phó Tổng Giám đốc 29/11/1969 Kỹ sư 30/06/2021 

4 Dương Chí Nam Phó Tổng Giám đốc 09/10/1975 Kỹ sư 30/06/2021 

V. KẾ TOÁN TRƯỞNG 

Họ và tên Ngày tháng 
năm sinh 

Trình độ 
chuyên môn 

Ngày bổ 
nhiệm 

Nguyễn Thị Xuân Đông 17/02/1974 Thạc sĩ 30/06/2021 

VI. ĐÀO TẠO VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY 

Các khóa đào tạo về quản trị mà các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm 
soát, Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia theo quy định về quản trị công ty: 
Trong năm 2024 các thành viên chưa tham gia khóa đào tạo chính thức nào. 

VII. DANH SÁCH VỀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA CÔNG TY ĐẠI CHÚNG 

(BÁO CÁO NĂM 2024) VÀ GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN CỦA 

CÔNG TY VỚI CHÍNH CÔNG TY 

1. Danh sách về người có liên quan của Công ty 

Theo phụ lục 1 đính kèm 

2. Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với 

cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan với người nội bộ 

Không có 





BÁO CÁO NĂM 2024 

Phụ lục 1: Danh sách người có liên quan của Công ty 

TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

 

I 

Công ty Đầu tư Tài 

chính Nhà nước Thành 
phố Hồ Chí Minh 
(HFIC) 

 Công ty mẹ 

GĐKKD 

0300535140 
Cấp ngày: 
14/07/2020 

Nơi cấp: Sở 
KH&ĐT TPHCM 

67-73 Nguyễn 
Du, phường Bến 

Nghé, quận 1, 
TPHCM 01/07/2016   Công ty mẹ 

1 Trần Văn Hùng  Chủ tịch HĐQT      Đại diện vốn 
HFIC 

2 Huỳnh Trí Dũng  
Thành viên HĐQT 

điều hành - Tổng 
Giám đốc 

 
 

   Đại diện vốn 
HFIC 

3 Lê Văn Bắc  Thành viên HĐQT  
không điều hành      Đại diện vốn 

HFIC 

4 Lê Thị Ngọc Anh  Thành viên BKS      Đại diện vốn 
HFIC 

II Trần Văn Hùng  Chủ tịch HĐQT  

 
04/09/2020    

1 Nguyễn Thị Dưng     04/09/2020   Mẹ ruột 
2 Nguyễn Thị Lệ Nghĩa     04/09/2020   Vợ 
3 Trần Bảo Ngọc     04/09/2020   Con 
4 Trần Bảo Châu     04/09/2020   Con 
5 Trần Bảo Long     04/09/2020   Con 
6 Trần Công Lý     04/09/2020   Anh ruột 
7 Nguyễn Phong Lan     04/09/2020   Chị dâu 
8 Trần Cứu Quốc     04/09/2020   Em ruột 
9 Nguyễn Thị Tuyết     04/09/2020   Em dâu 



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

 

III Huỳnh Trí Dũng  

Thành viên 
HĐQT 

 điều hành – Tổng 
Giám đốc 

 

 

01/07/2016    

1 Huỳnh Thanh Trí     01/07/2016   Cha ruột 
2 Huỳnh Kim Hân     01/07/2016   Mẹ ruột 
3 Mai Lương Vân     01/07/2016   Vợ 
4 Huỳnh Thế Phước     01/07/2016   Con 
5 Huỳnh Kim Vân     01/07/2016   Con 
6 Huỳnh Thanh Dũng     01/07/2016   Em ruột 
7 Lê Thị Thùy Linh     01/07/2016   Em dâu 
8 Huỳnh Minh Dũng     01/07/2016   Em ruột 
9 Huỳnh Thị Thanh Thùy     01/07/2016   Em dâu 

IV Lê Văn Bắc  
Thành viên 

HĐQT 
không điều hành 

 
 

28/02/2023    

1 Lê Văn Nhỡ     28/02/2023   Cha ruột 
2 Nguyễn Thị Cang     28/02/2023   Mẹ ruột 
3 Huỳnh Kim An     28/02/2023   Ba vợ 
4 Lương Thị Sơn     28/02/2023   Mẹ vợ 
5 Huỳnh Thị Anh Thư     28/02/2023   Vợ 
6 Lê Thị Thanh Ngọc     28/02/2023   Con 
7 Lê Khánh Duy     28/02/2023   Con 
8 Lê Thị Thu Hà     28/02/2023   Chị ruột 
9 Đinh Tường Thiệm     28/02/2023   Anh rể 

10 Lê Thị Thanh Tâm 026C398206    28/02/2023   Chị ruột 
11 Hoàng Hồng Hà     28/02/2023   Anh rể 
12 Lê Minh Phương     28/02/2023   Anh ruột 
13 Huỳnh Thị Sum     28/02/2023   Chị dâu 

V Bùi Lê Anh Hiếu  Thành viên 
HĐQT   04/09/2020    



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

 
không điều hành 

1 Lê Thị Thán     04/09/2020   Mẹ ruột 

2 Nguyễn Thị Hạnh 
Dung     04/09/2020   Vợ 

3 Bùi Thế Vinh     04/09/2020   Con 
4 Bùi Nam Anh     04/09/2020   Con 
5 Bùi Minh Trí     04/09/2020   Con 
6 Bùi Anh Phong     04/09/2020   Anh ruột 
7 Nguyễn Thị Lệ Cẩm     04/09/2020   Chị dâu 
8 Bùi Thị Ngọc Diệp     04/09/2020   Chị ruột 
9 Chu Văn Minh     04/09/2020   Anh rể 

10 Bùi Lê Thị Trang 
Nhung     04/09/2020   Chị ruột 

11 Nguyễn Văn Cương     04/09/2020   Anh rể 
12 Bùi Anh Hoàng     04/09/2020   Anh ruột 
13 Nguyễn Thị Mỹ Dung     04/09/2020   Chị dâu 
14 Bùi Lê Thị Kim Anh     04/09/2020   Chị ruột 
15 Bùi Lê Thị Thu Thảo     04/09/2020   Chị ruột 
16 Vũ Năng Quảng     04/09/2020   Anh rể 

VI Hoàng Thiện Anh  
Thành viên 

HĐQT 
không điều hành 

 
 

29/06/2023    

1 Huỳnh Văn Đừng     29/06/2023   Cha vợ 
2 Phạm Thị Giai     29/06/2023   Mẹ vợ 

3 Huỳnh Thị Phạm 
Thương     29/06/2023   Vợ 

4 Hoàng Thị Anh Quyên     29/06/2023   Em ruột 
5 Hoàng Thị Bích Sang     29/06/2023   Em ruột 
6 Châu Ngọc Thạch     29/06/2023   Em rể 
7 Đồng Quang Huấn     29/06/2023   Em rể 



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

 

VII Phạm Thị Xuân Liễu  Trưởng Ban Kiểm 
soát   01/07/2016    

1 Đỗ Văn Tuấn     01/07/2016   Chồng 
2 Đỗ Phạm Quang Dũng     01/07/2016   Con 
3 Phạm Đình Ân     01/07/2016   Anh ruột 
4 Phạm Thị Kim Oanh     01/07/2016   Chị dâu 
5 Phạm Thị Bông     01/07/2016   Chị ruột 
6 Trầm Quang Minh     01/07/2016   Anh rể 
7 Phạm Đình Bảo     01/07/2016   Anh ruột 
8 Phan Thị Quí     01/07/2016   Chị dâu 
9 Phạm Thị Thu Lan     01/07/2016   Chị ruột 

10 Đặng Văn Tòng     01/07/2016   Anh rể 
11 Phạm Thị Xuân Hồng     01/07/2016   Chị ruột 
12 Phạm Đình Toàn     01/07/2016   Em ruột 

13 Nguyễn Thị Thanh 
Thảo    

 01/07/2016   Em dâu 

14 Phạm Thị Xuân Hoa     01/07/2016   Em ruột 

15 Nguyễn Vũ Thanh 

Nhân     01/07/2016   Em rể 

VIII Lê Thị Ngọc Anh  Thành viên  
Ban Kiểm soát  

 
28/02/2023    

1 Lê Anh Dũng     28/02/2023   Cha ruột 
2 Lương Thị Kim Thanh     28/02/2023   Mẹ ruột 
3 Lê Hoàng Anh     28/02/2023   Em ruột 

4 
Công ty cổ phần Dịch vụ 
xuất khẩu lao động và 
chuyên gia 

   
 

28/02/2023   Thành viên 
HĐQT 

IX Nguyễn Tấn Phong VPS 510214 Thành viên BKS   01/07/2016    
1 Nguyễn Văn Chơi     01/07/2016   Cha ruột 
2 Nguyễn Thị Thu     01/07/2016   Mẹ ruột 



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

 
3 Trần Thị Bích     01/07/2016   Vợ 
4 Nguyễn Gia Phúc     01/07/2016   Con 
5 Nguyễn Ngọc Gia Hân     01/07/2016   Con 
6 Nguyễn Thị Thu Trang     01/07/2016   Chị ruột 
7 Nguyễn Thanh Hoài     01/07/2016   Anh rể 
8 Nguyễn Thị Điểm     01/07/2016   Chị ruột 
9 Trần Thanh Phong     01/07/2016   Anh rể 

10 Nguyễn Thị Hồng 
Thắm     01/07/2016   Chị ruột 

11 Nguyễn Quang Minh     01/07/2016   Anh rể 

12 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung     01/07/2016   Chị ruột 

X Trần Chiến Thắng  Phó Tổng Giám 
đốc   01/07/2016    

1 Nguyễn Anh Thư     01/07/2016   Vợ 
2 Trần Nguyễn Thảo My     01/07/2016   Con 
3 Trần Vĩnh Thành     01/07/2016   Anh ruột 
4 Trần Thị Thu Cúc     01/07/2016   Chị ruột 
5 Mai Văn Trung     01/07/2016   Anh rể 
6 Trần Thị Kim Hoa     01/07/2016   Chị ruột 

7 Trần Thị Tố Mai     01/07/2016   Chị ruột 

8 Trần Đức Tuệ     01/07/2016   Em ruột 

9 Huỳnh Thị Phượng 
Anh     01/07/2016   Em dâu 

10 Trần Hữu Trí     01/07/2016   Em ruột 
11 Lê Thị Út     01/07/2016   Em dâu 
12 Trần Thị Thu Hiền     01/07/2016   Em ruột 
13 Phan Ngọc An     01/07/2016   Em rể 



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

 

XI Nguyễn Minh Tuấn 058C681214 Phó Tổng Giám 
đốc  

 01/07/2016    

1 Nguyễn Minh Huệ     01/07/2016   Cha ruột 
2 Hồ Thị Hường     01/07/2016   Mẹ ruột 
3 Huỳnh Thị Minh Tuyết     01/07/2016   Vợ 
4 Nguyễn Thị Minh Tâm     01/07/2016   Con 
5 Nguyễn Minh Phúc     01/07/2016   Con 

6 Nguyễn Minh Kiệt 005CCC1297 
004C412091 

Phó GĐ Xí nghiệp 
Cơ giới   01/07/2016   Em ruột 

7 Đoàn Thị Cẩm Hồng 044C256746    01/07/2016   Em dâu 
8 Nguyễn Thị Minh Thủy     01/07/2016   Em ruột 
9 Phạm Xuân Hải 058C614756    01/07/2016   Em rể 

10 Nguyễn Thị Minh 
Xuân 006C199435    01/07/2016   Em ruột 

11 Lê Huy Hân     01/07/2016   Em rể 

XII Dương Chí Nam  Phó Tổng Giám 
đốc   01/07/2016    

1 Dương Ảnh     01/07/2016   Cha ruột 
2 Nguyễn Thị Vinh     01/07/2016   Mẹ ruột 

3 Nguyễn Thị Ngọc 
Phương     01/07/2016   Vợ 

4 Dương Chí Bảo     01/07/2016   Con 
5 Dương Phương Anh     01/07/2016   Con 
6 Dương Thị Hoa Mai     01/07/2016   Chị ruột 
7 Huỳnh Đoàn Dương     01/07/2016   Anh rể 

8 Dương Thị Phương 

Loan     01/07/2016   Em ruột 

9 Nguyễn Đình Tiễn     01/07/2016   Em rể 



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ 
chiếu, ngày cấp, 

nơi cấp 

Địa chỉ trụ sở 
chính/ Địa chỉ 

liên hệ 

Thời điểm 
bắt đầu là 
người có 
liên quan 

 

Thời điểm 
không còn 
là người 
có liên 
quan 

Lý do 

Mối quan 
hệ liên 

quan với 
công ty 

 

XIII Nguyễn Thị Xuân 
Đông  Kế toán trưởng  

 

01/07/2016    

1 Trần Thị Tỵ     01/07/2016   Mẹ ruột 
2 Mai Thị Mỹ     01/7/2016   Mẹ chồng 
3 Phạm Mai Dũng     01/07/2016   Chồng 
4 Nguyễn Xuân Trung     01/07/2016   Anh ruột 
5 Nguyển Minh Cầm     01/07/2016   Chị dâu 
6 Nguyễn Thị Xuân Hiếu     01/07/2016   Chị ruột 
7 Lê Hải Phong     01/07/2016   Anh rể 

XIV Lê Thị Kim Huệ  

Người Phụ trách 
quản trị Công ty – 

Phó phòng Kế 
toán Tài chính 

 

 

30/06/2021    

1 Võ Thị Kim Huê     30/06/2021   Mẹ ruột 
2 Lê Minh Tuấn     30/06/2021   Em ruột 
3 Nguyễn Thanh Bình     30/06/2021   Chồng 

4 Nguyễn Phương Thảo 
Anh     30/06/2021   Con 

 

 

 

 

 

 



BÁO CÁO NĂM 2024 

Phụ lục 2: Danh sách người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ 

TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

I 

Công ty Đầu tư Tài 

chính Nhà nước Thành 
phố Hồ Chí Minh 
(HFIC) 

 Công ty mẹ 

GĐKKD 0300535140 
Cấp ngày: 14/07/2020 
Nơi cấp: Sở KH&ĐT 

TPHCM 

67-73 Nguyễn Du, 
phường Bến Nghé, 
quận 1, TPHCM 

   

1 Trần Văn Hùng  Chủ tịch HĐQT   5.680.000 20% 
Được 

ủy 
quyền 

2 Huỳnh Trí Dũng  
Thành viên HĐQT  

điều hành  
- Tổng Giám đốc 

  4.544.000 16% 
Được 

ủy 
quyền 

3 Lê Văn Bắc  Thành viên HĐQT 
không điều hành   3.408.000 12% 

Được 
ủy 

quyền 

4 Lê Thị Ngọc Anh  Thành viên BKS   852.000 3% 
Được 

ủy 
quyền 

II Trần Văn Hùng  Chủ tịch HĐQT      
1 Nguyễn Thị Dưng        
2 Nguyễn Thị Lệ Nghĩa        
3 Trần Bảo Ngọc        
4 Trần Bảo Châu        
5 Trần Bảo Long        
6 Trần Công Lý        
7 Nguyễn Phong Lan        
8 Trần Cứu Quốc        
9 Nguyễn Thị Tuyết        



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

III Huỳnh Trí Dũng  

Thành viên 
HĐQT  

điều hành  
– Tổng Giám đốc 

 

 

4.800 0,02%  

1 Huỳnh Thanh Trí        
2 Huỳnh Kim Hân        
3 Mai Lương Vân        
4 Huỳnh Thế Phước        
5 Huỳnh Kim Vân        
6 Huỳnh Thanh Dũng        
7 Lê Thị Thùy Linh        
8 Huỳnh Minh Dũng        
9 Huỳnh Thị Thanh Thùy        

IV Lê Văn Bắc  
Thành viên 

HĐQT 
không điều hành 

 
 

   

1 Lê Văn Nhỡ        
2 Nguyễn Thị Cang        
3 Huỳnh Kim An        
4 Lương Thị Sơn        
5 Huỳnh Thị Anh Thư        
6 Lê Thị Thanh Ngọc        
7 Lê Khánh Duy        
8 Lê Thị Thu Hà        
9 Đinh Tường Thiệm        
10 Lê Thị Thanh Tâm 026C398206       
11 Hoàng Hồng Hà        
12 Lê Minh Phương        
13 Huỳnh Thị Sum        

V Bùi Lê Anh Hiếu  Thành viên 
HĐQT      



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

không điều hành 
 

1 Lê Thị Thán        
2 Nguyễn Thị Hạnh Dung        
3 Bùi Thế Vinh        
4 Bùi Nam Anh        
5 Bùi Minh Trí        
6 Bùi Anh Phong        
7 Nguyễn Thị Lệ Cẩm        
8 Bùi Thị Ngọc Diệp        
9 Chu Văn Minh        

10 Bùi Lê Thị Trang Nhung    
 

   

11 Nguyễn Văn Cương        
12 Bùi Anh Hoàng        
13 Nguyễn Thị Mỹ Dung        
14 Bùi Lê Thị Kim Anh        
15 Bùi Lê Thị Thu Thảo        
16 Vũ Năng Quảng        

VI Hoàng Thiện Anh  Thành viên 
HĐQT      

1 Huỳnh Văn Đừng        
2 Phạm Thị Giai        

3 Huỳnh Thị Phạm 
Thương        

4 Hoàng Thị Anh Quyên        
5 Hoàng Thị Bích Sang        
6 Châu Ngọc Thạch        
7 Đồng Quang Huấn        



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

VII Phạm Thị Xuân Liễu  Trưởng Ban 
Kiểm soát   5.600 0,02%  

1 Đỗ Văn Tuấn        
2 Đỗ Phạm Quang Dũng        
3 Phạm Đình Ân        
4 Phạm Thị Kim Oanh        
5 Phạm Thị Bông        
6 Trầm Quang Minh        
7 Phạm Đình Bảo        
8 Phan Thị Quí        
9 Phạm Thị Thu Lan        
10 Đặng Văn Tòng        
11 Phạm Thị Xuân Hồng        
12 Phạm Đình Toàn        
13 Nguyễn Thị Thanh Thảo        
14 Phạm Thị Xuân Hoa        
15 Nguyễn Vũ Thanh Nhân        

VIII Lê Thị Ngọc Anh  Thành viên  
Ban Kiểm soát  

 
   

1 Lê Anh Dũng        

2 Lương Thị Kim Thanh        
3 Lê Hoàng Anh        

4 
Công ty cổ phần Dịch vụ 
xuất khẩu lao động và 
chuyên gia 

   
 

   

IX Nguyễn Tấn Phong VPS 510214 Thành viên BKS      
1 Nguyễn Văn Chơi        
2 Nguyễn Thị Thu        
3 Trần Thị Bích        



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

4 Nguyễn Gia Phúc        
5 Nguyễn Ngọc Gia Hân        
6 Nguyễn Thị Thu Trang        
7 Nguyễn Thanh Hoài        
8 Nguyễn Thị Điểm        
9 Trần Thanh Phong        
10 Nguyễn Thị Hồng Thắm        
11 Nguyễn Quang Minh        

12 Nguyễn Thị Hồng 
Nhung        

X Trần Chiến Thắng  Phó Tổng Giám 
đốc  

 7.500 0,03%  

1 Nguyễn Anh Thư        
2 Trần Nguyễn Thảo My        
3 Trần Vĩnh Thành        
4 Trần Thị Thu Cúc        
5 Mai Văn Trung        
6 Trần Thị Kim Hoa        
7 Trần Thị Tố Mai        
8 Trần Đức Tuệ        
9 Huỳnh Thị Phượng Anh        
10 Trần Hữu Trí        
11 Lê Thị Út        
12 Trần Thị Thu Hiền        
13 Phan Ngọc An        

XI Nguyễn Minh Tuấn 058C681214 Phó Tổng Giám 
đốc   7.100 0,03%  

1 Nguyễn Minh Huệ        
2 Hồ Thị Hường        



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

3 Huỳnh Thị Minh Tuyết        
4 Nguyễn Thị Minh Tâm        
5 Nguyễn Minh Phúc        

6 Nguyễn Minh Kiệt 005CCC1297 
004C412091 

Phó GĐ Xí nghiệp 
Cơ giới  

 
1.100 0,004%  

7 Đoàn Thị Cẩm Hồng 044C256746       

8 Nguyễn Thị Minh Thủy        

9 Phạm Xuân Hải 058C614756    2.200 0,01%  
10 Nguyễn Thị Minh Xuân 006C199435       
11 Lê Huy Hân        

XII Dương Chí Nam  Phó Tổng Giám 
đốc   8.700 0,03%  

1 Dương Ảnh        
2 Nguyễn Thị Vinh        

3 Nguyễn Thị Ngọc 
Phương        

4 Dương Chí Bảo        
5 Dương Phương Anh        
6 Dương Thị Hoa Mai        
7 Huỳnh Đoàn Dương        
8 Dương Thị Phương Loan        
9 Nguyễn Đình Tiễn        

XIII Nguyễn Thị Xuân 
Đông  Kế toán trưởng  

 5.700 0,02%  

1 Trần Thị Tỵ        
2 Mai Thị Mỹ        
3 Phạm Mai Dũng        



TT Họ tên 

Tài khoản 
giao dịch 

chứng 
khoán 

(nếu có) 

Chức vụ tại Công 
ty 

(nếu có) 

Số CMND/Hộ chiếu, ngày 
cấp, nơi cấp Địa chỉ liên hệ 

Số cổ 
phiếu sở 
hữu cuối 

kỳ 

Tỷ lệ sở 
hữu cổ 
phiếu 

cuối kỳ 

Ghi 
chú 

4 Nguyễn Xuân Trung        
5 Nguyển Minh Cầm        
6 Nguyễn Thị Xuân Hiếu        
7 Lê Hải Phong        

XIV Lê Thị Kim Huệ  

Người Phụ trách 
quản trị Công ty 
– Phó phòng Kế 
toán Tài chính 

 

 

6.700 0,02%  

1 Võ Thị Kim Huê        
2 Lê Minh Tuấn        
3 Nguyễn Thanh Bình        
4 Nguyễn Phương Thảo Anh        
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